LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 23
(Từ ngày 19/02 đến 23/02/2024  )

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

19/02

	Thứ nhất
	1
	67
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Phát động hội diễn theo chủ đề quê hương em.
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa 
	1A1
	
	

	
	
	3
	199
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 118: oam – oăm (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	200
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 118: oam – oăm (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	45
	Thể dục
	1A1
	Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể.
	

	
	
	6
	23
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 4: Gia đình. Bài 1: Gia đình em (Tiết 2)
	

	
	
	7
	23
	HDH - STEM
	1A1
	Robot cún con (Tiết 3)
	Bộ lắp ráp KT

	
	
	8
	103
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Ba

20/02

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	201
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 119: oan – oat (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	202
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 119: oan – oat (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	67
	Toán
	1A1
	Luyện tập
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	45
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 118, 119
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	23
	Đạo đức
	1A1
	Bài 10: Lời nói thật (Tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	104
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	8
	23
	Thư viện
	1A1
	Hoạt động góc vẽ theo chủ đề: Mừng Đảng mừng xuân.
	Tivi

	Tư

21/02

	Thứ nhất
	1
	203
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 120: oăn – oăt (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	204
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 120: oăn – oăt (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	68
	Toán
	1A1
	So sánh các số trong phạm vi 100
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	46
	GDTC
	1A1
	Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể.
	

	
	Thứ hai
	5
	
	T. Anh – Toán 
	1A1
	
	

	
	
	6
	45
	TN&XH
	1A1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề: Thực vật và động vật (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	68
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Môi trường quanh em
	Tivi, BGĐT

	
	
	8
	105
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Năm

22/02

	Thứ nhất
	1
	205
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 121: uân – uât (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	206
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 121: uân – uât (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	69
	Toán
	1A1
	Luyện tập
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	46
	TN&XH
	1A1
	Cơ thể em (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	106
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	2
	GDĐP
	1A1
	CĐ 1: Quê hương em – Bài 1: Nơi em ở (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	Sáu

23/02

	Thứ nhất
	1
	46  
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 120, 121
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	23
	TV (Kể chuyện)
	1A1
	Bài 122: Hoa tặng bà
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	207
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 123: Ôn tập
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	23
	Âm nhạc
	1A1
	Hát: Gà gáy
	

	
	Thứ hai


	5
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	6
	107
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	69
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp – Chuẩn bị hội diễn
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 29
BGĐT: 19

	Ngày 29 tháng 01 năm 2024
Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


